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TT Kĩ năng Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 
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2 Ngôn 

ngữ 

10 3 10  3 5 2   25 8 

3 Đọc 15 4 5  3 5 3   25 10 

4 Viết 5 2 5  3 5 4 10 11 25 20 

Tổng 40 11 30  12 20 11 10 11 100 45 

Tỉ lệ (%) 40 30 20 10 100 45 

Tỉ lệ chung (%) 70 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1  

 

TT Kĩ năng Đơn vị kiến thức/ 

kỹ năng ( Unit 1 – 

Unit 3) 

Mức độ kiến thức, kỹ năng cần 

kiểm tra đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông 

hiểu 

Vận dụng Vận dụng 

cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 
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Listening 1. T/F 

- Nghe một đoạn hội 

thoại / độc thoại 

khoảng 1.5 phút liên 

quan đến các chủ đề 

đã học. 

- Học sinh trả lời 

câu hỏi bằng cách 

chọn phương án 

đúng (True) hoặc sai 

(False). 

Nhận biết: 

- Nghe lấy thông tin chi tiết về: 

+ số lượng 

+ thời gian 

+ ngữ cảnh 

+ sự kiện 

+ nơi chốn 

+ tên người / địa danh 

2        2  

Thông hiểu: 

- Hiểu được nội dung chính của 

đoạn độc thoại / hội thoại để 

chọn câu trả lời đúng sai (True / 

False). 

  2      2  

Vận dụng: 

- Nắm được ý chính của bài nghe 

để đưa ra câu trả lời phù hợp. 

- Hiểu được chi tiết, loại trừ các 

chi tiết sai để chọn đáp án đúng. 

    1    1  

2. Gap 

filling/MCQs 

- Nghe một đoạn hội 

thoại / độc thoại 

khoảng 1.5 phút liên 

quan đến các chủ đề 

đã học. 

- Học sinh trả lời 

câu hỏi bằng cách 

Nhận biết: 

- Nghe lấy thông tin chi tiết về: 

+ các hoạt động thường ngày của 

một người nào đó; 

+ trường lớp, thầy cô, môn học, 

các hoạt động diễn ra ở trường...; 

+ quê quán, ngày tháng năm 

sinh, quá trình học tập và những 

đóng góp của một nhân vật lịch 

2        2  



chọn phương án A, 

B, C, D để điền 

thông tin còn thiếu 

vào chỗ trống (gap-

filling) hoặc/và chọn 

thông tin đúng để trả 

lời câu hỏi (MCQs). 

sử/một người nổi tiếng; 

+ một nhóm/tổ chức/câu lạc bộ 

hoạt động từ thiện/nhân đạo... 

Thông hiểu: 

- Hiểu được nội dung chính của 

đoạn đọc thoại / hội thoại về chủ 

đề  để điền thông tin còn thiếu 

vào chỗ trống (gap-filling) 

hoặc/và chọn thông tin đúng để 

trả lời câu hỏi (MCQs). 

  2      2  

Vận dụng: 

- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi 

tiết, loại trừ các chi tiết sai để 

chọn đáp án đúng. 

(Lưu ý: 4 lựa chọn các phương 

án nhiễu cần khác biệt rõ ràng 

với đáp án đúng về âm, số...) 

    1    1  

II Language 1. Phonology 

Phát âm của từ có 

chứa phụ âm đã học: 

/tr/, /br/, /kr/ 

/ pl/, /pr/, /gl/, /gr/ 

/est/, /ənt/,/eit/ 

Phát ấm /s/  

Nhận biết: 

-Nhận biết được các phụ âm, 

nguyên âm đã học thông qua các 

từ cụ thể 

 

 

 

2        2  

2. Vocabulary 

Các từ vựng đã học 

theo chủ điểm: 

- Family life 

- Your body and you 

- Music 

Thông hiểu:           

- Từ / cụm từ trong sách giáo 

khoa. 

- Thành ngữ / cụm động từ đã 

học 

 

  2      2  

Vận dụng:           



- Cấu tạo từ, sử dụng từ phù hợp 

với văn cảnh (danh từ, tính từ, 

động từ, trạng từ, trái nghĩa, 

đồng nghĩa, sự kết hợp từ...) 

    2    2  

3. Grammar 

Các chủ điểm ngữ 

pháp đã học: 

- Câu bị động  

- Các thì: Hiện tại 

đơn, hiện tại tiếp 

diễn, tương lai đơn, 

tương lai gần.  

- Tính từ chỉ thái độ 

(-ing/-ed) 

- Câu ghép 

- Động từ nguyên 

thể có To và không 

có To 

Nhận biết:           

-Phân biệt các thì: Hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, tương lai đơn, 

tương lai gần  

- Tính từ chỉ thái độ ( -ing/-ed) 

- Phân biệt được To Vo và Vo 

đứng sau các động từ, cụm từ cơ 

bản đã được học trong SGK  

(bài 3) 

2        2  

Thông hiểu:           

- Biết cách sử dụng các liên từ 

FANBOYS trong câu ghép 

(đúng ngữ cảnh) 

- Hiểu các điểm ngữ pháp đã học 

  2      2  

Vận dụng:           

- Vận dụng những điểm ngữ 

pháp đã học vào bài viết /nghe / 

đọc. 

          

III Reading 1. Cloze test 

Hiểu được bài đọc 

có độ dài khoảng 

120 từ về các chủ 

điểm đã học: 

- Family life 

- Your body and you 

- Music 

 

Nhận biết:           

- Các thì: Hiện tại đơn, Hiện tại 

tiếp diễn, Tương lai đơn 

- Pasive voice. 

- Be going to 

- To-infinitives and bare 

infinitives 

- Biết dùng từ hạn định 

- Từ loại 

3        3  



- Từ chỉ định 

Thông hiểu:           

- Nghĩa của từ trong ngữ cảnh.   2      2  

Vận dụng:           

- Phân tích mối liên kết giữa các 

câu trong văn bản để chọn liên từ 

phù hợp. 

          

2. Reading 

comprehension 

Hiểu được nội dung 

chính và nội dung 

chi tiết đoạn văn có 

độ dài khoảng 200 

từ, xoay quanh các 

chủ điểm có trong 

nội dung đã học từ 

bài 1 đến bài 3. (tiêu 

đề, từ quy chiếu, từ 

đồng nghĩa, 1 thông 

tin chi tiết có trong 

bài) 

Nhận biết:           

- Thông tin chi tiết 

- Từ đồng nghĩa 

1        1  

Thông hiểu:           

- Hiểu ý chính của bài đọc  

- Hiểu được nghĩa tham chiếu. 

  2      2  

Vận dụng:           

- Đoán nghĩa của từ trong văn 

cảnh. 

- Hiểu, phân tích, tổng hợp ý 

chính của bài để chọn câu trả lời 

phù hợp. 

- Hiểu ngụ ý tác giả. 

    2    2  

Vận dụng cao:           

- Thể hiện quan điểm cá nhân về 

nội dung bài đọc. 

(Tích hợp vào kiểm tra kỹ năng 

viết) 

          

IV Writing 1. Error 

identification 

Nhận biết:           

- Nhận diện lỗi sử dụng thì của 

động từ (Hiện tại đơn, hiện tại 

tiếp diễn, tương lai đơn, tương 

lai gần) 

- Nhận diện lỗi sử dụng 

compound sentences. 

2        2  

2. Sentence Thông hiểu:    2      2 



transformation - Chuyển đổi câu chủ động sang 

bị động (Hiện tại đơn, hiện tại 

tiếp diễn, tương lai đơn, tương 

lai gần) 

Vận dụng: 

- Chuyển đổi câu (to Vo <-> Vo) 

- Chuyển đổi câu (-ed <-> -ing) 

     2    2 

3. Sentence 

completion 

Sử dụng từ/ cụm từ 

gợi ý để viết câu 

Vận dụng cao: 

- Sử dụng các cấu trúc và từ 

vựng đã học để viết ở mức độ 

câu. 

       4  4 

Tổng   16 0 10 2 6 2 0 4 32 8 

 

Lưu ý: - Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của một mức độ kiến thức, kỹ năng 

cần kiểm tra, đánh giá tương đương (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó) 

 



TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ 

 

 

ĐỀ CƯƠNG  

 

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 

A. Lý Thuyết 

- Ngữ âm, từ vựng Unit 1, 2, 3 

- Cấu trúc ngữ pháp Unit 1, 2, 3 

Unit 1. FAMILY LIFE 

       1. Cách sử dụng Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn 

       2. Một số cấu trúc và từ vựng cần nhớ. 

Unit 2.   YOUR BODY AND YOU 

1. Thì tương lai đơn và tương lai gần 

2. Câu bị động. 

3. Một số cấu trúc và từ vựng cần nhớ. 

Unit 3. MUSIC 

        1. Câu ghép với các từ nối: and/ or/ but/ so/ yet/ for 

        2. Động từ nguyên mẫu có to và không có to (to infinitive and bare infinitive) 

3. Một số cấu trúc và từ vựng cần nhớ. 

B. Bài Tập 

I. Choose the best option to complete the following sentences. 

1. We were lost, _________ luckily my friend had a map in his backpack. 

A. and    B. so   C. but    D. for 

2. ______ is the member of a family who earns the money that the family needs. 

 A. Husband B. Breadwinner C. Women D. Homemaker 

3. This system of the body lets us breathe in oxygen with our ___ and breathe out carbon dioxide. 

 A. heart B. lungs C. brain D. intestine 

4. This system of the body is _______ up of our bones. 

 A. made B. taken C. done D. got 

5. Last night my favorite program________________ by a special news bulletin. 

 A. interrupted B. was interrupted  C. were interrupted  D. is interrupted 

6. _____ is the controller of the body. Led by the brain and nerves, it allows us to move, talk and feel 

emotions. 

 A. Circulatory system B. Digestive system C. Nervous system D. Skeletal system 

7. I often ______ at the market near her house. 

 A. clean the house B. shop for grocery  C. do the cooking D. feed the cat 

8. “Suoi Mo”, the debut album  by Trinh Cong Son, is sweet and gentle. 

 A. first B. second C. third D. new 

9. A lot of fans gathered at their idol‟s home to see her after the contest. 

 A. contestant B. competitors C. judges D. devotees 

10. Her exceptional ability is known widely as she has won a lot of prizes in many different contests. 

 A. talent B. passion C. admiration D. appearance 

11.  I really need some urgent methods to……..some bad habits. 

A. kick    B. remember   C. give on  D. get rid  

12. My grandmother feels uncomfortable today. I guess it_______ rain tomorrow. 

A. is going to   B. should   C. will   D. be able to 

13. She often ……a big breakfast but today she_______ only a glass of milk. 

A. has/ is having  B. was having/ had  C. had/has  D. had had/ is having 

14. Food is broken down and converted into energy in the_______ system. 

A. brain   B. heart   C. digestive           D. skeletal 

15. My husband and I both go out to work so we share the _______  

A. happiness   B. household chores    C. responsibility   D. employment 

16. The baby _______  Don‟t make so much noise!   

A. sleep                   B. sleeps   C. is sleeping           D. slept 

17. If you breathe in deeply, your_______ can expand to twice their normal size 
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A. lung   B. heart   C. stomach  D. skull 

18. It‟s another name for the backbone. It is_______  

A. leg    B. spine   C. brain  D. pump 

19. The teen singer is old enough_______ up his own mind. 

A. make  B. to make   C. making   D. made 

20. When you do something good for others, you will find your life _______. 

 A. meaningless B. hopeless C. harmful D. meaningful 

21. Internet helps us interact _______ people all around the world. 

 A. on B. in C. with D. of 

22. We all feel excited _____ on tours around Hanoi.  

 A. to go B. go B. going D. goes 

23. Doing volunteer work, we are more_____ of global problems facing our world. 

 A. aware B. devote C. communicate D. dedicate 

24. You‟d better_________ out with your friends as it is very dangerous in the evening. 

A. went   B. going   C. go   D. to go 

25. Yesterday I got to the station late, but _______, the train was late, too. 

 A. fortunately B. fortunate C. unfortunate D. unfortunately  

26. Someone _____ her purse while she ___________on the bus. 

 A. steal/was getting  B. stole/was getting 

 C. was stealing/was getting D. was stealing/got 

27. That‟s a very nice dress you‟re wearing. - _____. 

      A. I‟m glad you like it   B. That‟s all right  

      C. That‟s nice    D. You‟re quite right  

28. Last night my favorite program________________ by a special news bulletin. 

 A. interrupted B. was interrupted  C. were interrupted  D. is interrupted 
29. Volunteer work is a great way to _______ experience in a broad range of fields. 

 A. take B. gain C. do D. make 

30. Last year, my class _______ to teach the children in a remote area. 

 A. volunteer B. voluntary C. volunteered D. volunteers 

 

IV. Reading the following passage then answer the questions by circling the letters A, B, C or D. 

John Fisher, a builder, and his wife Elizabeth wanted more living space, so they left their 

small flat for an old 40-metre-high castle tower. They have spent five years turning it into a 

beautiful home with six floors, winning three architectural prizes. 

„I love the space, and being private,' Elizabeth says. 'You feel separated from the world. If 

I'm in the kitchen, which is 25 metres above the ground floor, and the doorbell rings, I don't have 

to answer it because visitors can't see I'm in!' 

'There are 142 steps to the top, so I go up and down five or six times a day, it's very good 

exercise! But having to carry heavy things to the top is terrible, so I never buy two bags of 

shopping from the supermarket at a time. Apart from that, it's a brilliant place to live.' 

'When we first saw the place, I asked my father's advice about buying it, because we couldn't 

decide. After paying for it, we were a bit worried because it looked awful. But we really loved it, 

and knew how we wanted it to look.' 

'Living here can be difficult - yesterday I climbed a four-metre ladder to clean the windows. 

But when you stand on the roof you can see all the way out to sea on a clear day, and that's a 

wonderful experience. I'm really glad we moved.' 

 

46. What is the writer trying to do in the text? 

 A. Describe how to turn an old tower into a house.        

 B. Recommend a particular builder. 

 C. Describe what it is like to live in a tower.                   

 D. Explain how to win prizes for building work. 

47. From this text, a reader can find out_____________. 

A. Why visitors are not welcome at John and Elizabeth's house. 

B. Why Elizabeth exercises every day. 

C. Why Elizabeth asked her father to buy the tower. 

D. Why John and Elizabeth left the flat. 



48. Which of the following best describes Elizabeth's feelings about the tower? 

A. She wanted it as soon as she saw it.                

B. She likes most things about it. 

C. She has been worried since they paid for it.          

D. She finds it unsuitable to live in. 

49. What problem does Elizabeth have with living in such a tall building? 

A. Her visitors find it difficult to see if she is at home. 

B. She feels separated from other people. 

C. She cannot bring home lots of shopping at once. 

D. It is impossible to clean any of the windows. 

50. They were rather worried after paying for the castle because___________. 

A. they really couldn't afford it.             

B. it was about to collapse. 

C. it looked terrible at first.               

D. they were unable to take care of such a large house. 

 

V. Read the passage and fill in the numbered blanks to complete it.  

The Healthy Eating Pyramid is a simple, reliable guide to choosing a healthy diet. Its foundation is 

(51)______ exercise and weight control, since these two related elements strongly influence your chances 

of staying healthy. The Healthy Eating Pyramid builds from there, showing that you should eat (52)______ 

foods from bottom part of the pyramid (vegetables, whole grains) and fewer from the top (red meat, refined 

grains, potatoes, sugary drinks, and salt). When it‟s dining time, fill half your plate with vegetables, the 

more varied the better, and fruits. Save a quarter of your plate for whole grains. Fish, poultry, beans, or 

nuts, can make (53)______  the rest. Healthy oils like olive and canola are advised in cooking, on salad, 

and at the table. Complete your meal with a cup of water, or if you like, (45)______   or coffee with little or 

no sugar. Staying active is half of the secret to weight control, the other half is a healthy diet that makes 

your calorie needs- so be sure you choose a plate that is not too large. 

 

51.  A. monthly B. yearly C. weekly D. daily 

52.  A. less B. fewer C. more D. little 

53  A. on B. for C. up D. of 

54.  A. wine B. tea C. fruit juice D. beer 

VI. Find the mistake in each of the following sentences. 

55.  The earth  circle the Sun once every 365 days. 

A               B     C                       D 

56. Look at these big black clouds! It is going to raining. 

      A                             B           C                   D 

57. Acupuncture is one of the oldest medical treatment in the world. 

                                   A                B                          C        D 

58. Many accidents is caused by careless driving. 

         A                      B              C                      D 

59.  She can sing very beautiful and dance very gracefully but she cannot do any difficult  

                                          A                             B                                                     C                       
math exercise. 

  D 

60. Sometimes it is difficult to avoid to drink when we enjoy an informal party.       

              A                   B                            C                                                D 

61. It takes us two hours getting to Nam Dinh by car. 

            A           B                 C                  D 

62. The wives are also responsible to the family finances. 

         A              B                                 C            D 

VII. Make the meaningful sentence, using the given words below. 

63.  I/ going/have/ birthday party/next Sunday. 

…………………………………………………….………………………….. 

64. The printer / being use/ present. 

…………………………………………………….………………………….. 



65. Idol / be / one / most successful / entertainment / format ever launched. 

-> ……………………………………………………………………………….. 
66. She /be/ excited/birthday party/last night. 

…………………………………………………………………… 

67. The teacher /not /allow/ us/  use /dictionary /during /test. 

…………………………………………………………………… 

68. The singer‟s biography / can / easily found / on / Internet. 

-> ……………………………………………………………………………….. 
VIII. Rewrite the following sentences, using the given words below. 

69. Mr. Dryden mended the washing machine.  

 The washing  ..................................................................................................................................  

70. The room is so small that we can‟t live in it. (too…to) 

 The room  .......................................................................................................................................  

71. He arrived in the middle of our lunch time. (while) 

 He  ..................................................................................................................................................  

72. That film made me bored. (boring) 

 I   .....................................................................................................................................................  

73. They have never seen that film before. 

 This is the first  ...............................................................................................................................  

74. Peter started playing the piano when he was 6. 

 Peter has  ........................................................................................................................................  

  IX. Choose the whose bold part is pronounced differently from that  of others                                                                                             

75. A. desks  B. maps C. plants  D. chairs    

76. A. crops  B. farmers C. vehicles  D. fields 

77. A. books  B. hats             C. stamps  D. clubs 

78. A. roofs     B. chairs C. grapes             D. hats 
79. A. grapes  B. roofs C. hats              D. chairs 

80. A. decided    B. stopped  C. washed                   D. laughed 

C. KEYS 

 

1. C 2. B 3. B 4. A 5. B 6. C 7. B 8. A 

9. D 10. A 11. A 12. A 13. A 14. C 15. B 16. C 

17. A 18. B 19. B 20. D 21. C 22. A 23. A 24. C 

25. D 26. B 27. A 28. B 29. B 30. C 

 

 

46. A 47. B 48. C 49. D 50. A 51. D 52. C 53. C 54. B 

55. B 56. D 57. C 58. B 59. A 60. C 61. C 62. C  

 

63.  I am going to have a birthday party next Sunday 

64. The printer is being used at present. 

65. Idol is one of the most successful entertainment formats ever launched. 
66. She was excited about her birthday party last night. 

67. The teacher does not allow us to use the dictionary during the test. 

68. The singer‟s biography can be easily found on the Internet. 
69. The washing machine was mended by Mr. Dryden. 

70.The room is too small for us to live in. 

71.  He arrived while we were having lunch. 

72.  I  found that film boring. 

73. This is the first they have seen that film. 

74. Peter has played the piano since he was 6. 

 

75. D 76. A 77. D 78. B 79.D 80. A 
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Mã đề: 006  

I. Listening. (2.5P) 
Part I: Listening (2.5 points)  

Task 1.Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F).(1,25 points) 

1. Dance, theatre, singing and pop music classes were set up in 1999.  

A. True               B. X    C. False   D. X 

2. Children participate in fund-raising performances because they need  

money to continue their English and Performance Arts classes.  

A. True               B. X    C. X   D. False 

3. Children dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City.  

A. X                    B. True    C. False   D. X 

4. It is hoped that few schools like Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.  

A. True               B. X    C.X    D. False 

5. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to set up English 

classes in 1998.  

A. True               B. X    C. False   D. X 

 

Task 2. Listen to the recording twice then choose A, B, C or D to best answer the 

questions.(1,25 points) 

6. What kinds of music does this radio station play? 

 A. rhythm and blues B. heavy metal       C. latin                     D. pop music 

7. What is the disk jockey's first name? 

 A. Harold B. Harot                C. Harry                   D. Harvey 

8. Listeners can win ……….. by saying the name of the song. 

 A. music CDs B. concert tickets  C. money                  D. dollar 

9. The man's phone number is ……….. 

 A. 693-3019 B. 693-1390            C. 693-1319              D. 693-3139 

10. To win, listeners must know the name of the song and ……….. it was recorded. 

A. where B. when                  C. how many times   D. then 

II. Language (2.5P) 

1. Phonetics (0.5P) 

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently from that of the 

others in the group. 

11. A. request  B. honest   C. arrest   D. invest 

12. A. looks   B. stays   C. studies   D. sings 

 

2. Grammar and Vocabulary (2.0P) 

Choose the word or phrase that best completes each sentence. 

13. ____ system of the body lets us break down the food we eat and turn it into energy. 



A. Circulatory  B. Digestive   C. Nervous  D. Respiratory 

14. He’s planning to _______ his new solo single album about New Year. 

A. put out   B. put off   C. put up with D. put on 

15.  His song makes me_______and I want to listen to it again and again. 

A. delight   B. delighted   C. delighting  D. Delightful 

16. In a modern family, the husband is expected to join hands with his wife to _______the 

household chores. 

A. do    B. make   C. run    D. take 

17. He __________ football with his friend right now. 

A. is played   B. is play   C. are playing  D. is playing 

18. He can _______the guitar quite well. 

A. to play   B. playing   C. play   D.have played 

19. We intend _________ him the truth for fear that he’ll fly into a fit of madness. 

A. to tell   B. telling  C. not tell   D. not to tell 

20. Minh had his teeth decayed, _________  he refused to see the dentist. 

A. and    B. so   C. or    D. but 

III. Reading (2.5P) 

1. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to 

indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. (1.25P) 

 

 The Healthy Eating Pyramid is a simple, reliable guide to choosing a healthy diet. Its 

(21) ………… is daily exercise and weight control, since these two related elements strongly 

influence your (22) ………… of staying healthy. The Healthy Eating Pyramid builds from there, 

showing that you should eat more foods from bottom part of the pyramid (vegetables, whole 

grains) and fewer from the top (red meat, refined grains, potatoes, sugary drinks, and salt). When 

it’s dining time, fill half your plate with vegetables, the more varied the better, and fruits. (23) 

………… a quarter of your plate for whole grains. Fish, poultry, beans, or nuts, can make up the 

rest. Healthy oils like olive and canola are advised in cooking, on salad, and at the table. 

Complete your meal with a cup of water, or if you like, tea or coffee with (24) ………… or no 

sugar. Staying active is half of the secret (25) ………… control, the other half is a healthy diet 

that makes your calorie needs- so be sure you choose a plate that is not too large. 

 

21. A. foundational B. foundationally C. foundations D. foundation 

22 A. roles B. parts C. chances D. duties 

23. A. Waste B. Save C. Help D. Spend 

24. A. little B. a little C. few D. a few 

25. A. to weight B. weight C. weighting D. weighted 

 

2. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to 

indicate the correct answer to each of the questions (1.25P). 

One of the most striking changes in family structure over the last twenty years has been the 

increase of single parent families. In this family there is only one parent in the household raising 

the children. Due to high divorce rates and adults choosing not to marry, this is currently the 

fastest growing family form in North America. More than half of all children will spend some of 

their lives in a single-parent family. Currently, 88 percent of these families are headed by women. 

 



In 1970, the number of single parent families with children under the age of 18 was 3.8 million; 

by 1990 the number had more than doubled to 9.7 million. For the first time in history, children 

are most likely to live in a single parent family for reasons other than the death of a parent. One in 

four children are born with their mothers not married, usually teenage mothers. One of the most 

expensive things for a single parent is child care. 

Too often children living in single parent households have to contend with negative stereotypes 

and hurtful remarks made by insensitive adults. Regardless of whether the single parent family 

exists as a result of divorce or death of the other parent, or the parent choosing not to marry, the 

child is clearly not responsible for the circumstances. However, it is often the child who pays the 

price. On the other hand, single families often have less tension compared to the tension in 

families before divorce. With reduced tension, the single parent can focus more clearly on the 

child's needs. Usually parents and children are more willing to co-operate with each other to find 

solutions to solve household problems in single parent families. 

 

26.  What is the main idea of the paragraph? 

A. single-parent family B. extended family C. joint family D. household problems  

27.  According to paragraph 2, which statement is TRUE about single parent families today? 

A. It only results from the death of one parent. 

B. The figure for 1990 was nearly twice as much as that for 1970. 

C. 20% of children were born with teenage single moms. 

D. Its number is experiencing a decline for the first time in its history. 

28.  The word "hurtful" in paragraph 3 could be best replaced by _______. 

A. worried  B. shocking  C. painful  D. touching 

29.  The word "this" in paragraph 1 refers to _______. 

A. single parent B. structure  C. change  D. increase 

30.  It can be inferred from the passage that _________. 

A. the upward trend of single-parent families 

B. the increase of women heading a family 

C. the most striking change in family structure 

D. the increase of single-parents due to divorce rate in North America 

 

 

IV. Writing. (2.5P) 

1. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that 

needs correction in each of the following questions. (0.5P) 

 

31. Quiet, my baby sleeps. Don’t wake her up. 

A. Quiet   B. sleeps  C. Don’t   D. up 

32. Don’t forget your passport, and you’ll have trouble checking in. 

A. Don’t    B. forget  C. and    D. checking  

2. Rewrite the sentences, using the given cues, so that the meaning stays the same.  (1.0P) 

33.  Mary is cutting a cake with a sharp knife.  

-> A cake______________________________________________________ 

34. The chief engineer is instructing all the workers of the plan.  



-> All the workers of the plan______________________________________________________ 

35. She wants to go for a picnic . 

-> Do you think her parents will let___________________________________? 

36.  You have to learn English hard. You can’t speak any English words. (because) 

-> You have to______________________________________________________ 

 

3. Use the provided words or phrases to write complete sentences. (1.0P) 

37. Acupuncture / be / one / oldest / medical treatment / world. 

-> ……………………………………………………………………………….. 

38. Parents / should / encourage / children / learn / their mistakes / rather than / show them / how / 

do it. 

-> ……………………………………………………………………………….. 

39. Luu Huu Phuoc / considered / the / musician / most popular Vietnamese Revolutionary songs. 

-> ……………………………………………………………………………….. 

40. The first telephone song / appear / 1989 / and / called / Hello My Baby. 

-> ……………………………………………………………………………….. 
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I. Listening. (2.5P) 
Part I: Listening (2.5 points)  

Task 1.Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F).(1,25 points) 

1. Dance, theatre, singing and pop music classes were set up in 1999.  

A. True               B. X    C. False   D. X 
2. Children participate in fund-raising performances because they need  

money to continue their English and Performance Arts classes.  

A. True               B. X    C. X   D. False 
3. Children dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City.  

A. X                    B. True    C. False   D. X 
4. It is hoped that few schools like Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.  

A. True               B. X    C.X    D. False 
5. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to set up English 

classes in 1998.  

A. True               B. X    C. False   D. X 
 

Task 2. Listen to the recording twice then choose A, B, C or D to best answer the 

questions.(1,25 points) 

6. What kinds of music does this radio station play? 

 A. rhythm and blues B. heavy metal       C. latin                     D. pop music 

7. What is the disk jockey's first name? 

 A. Harold B. Harot                C. Harry                   D. Harvey 

8. Listeners can win ……….. by saying the name of the song. 

 A. music CDs B. concert tickets  C. money                  D. dollar 

9. The man's phone number is ……….. 

 A. 693-3019 B. 693-1390            C. 693-1319              D. 693-3139 

10. To win, listeners must know the name of the song and ……….. it was recorded. 

A. where B. when                  C. how many times   D. then 

II. Language (2.5P) 

1. Phonetics (0.5P) 

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently from that of the 

others in the group. 

11. A. request  B. honest   C. arrest   D. invest 

12. A. looks   B. stays   C. studies   D. sings 

 

2. Grammar and Vocabulary (2.0P) 

Choose the word or phrase that best completes each sentence. 

13. ____ system of the body lets us break down the food we eat and turn it into energy. 



A. Circulatory  B. Digestive   C. Nervous  D. Respiratory 

14. He’s planning to _______ his new solo single album about New Year. 

A. put out   B. put off   C. put up with D. put on 

15.  His song makes me_______and I want to listen to it again and again. 

A. delight   B. delighted   C. delighting  D. Delightful 

16. In a modern family, the husband is expected to join hands with his wife to _______the 

household chores. 

A. do    B. make   C. run    D. take 

17. He __________ football with his friend right now. 

A. is played   B. is play   C. are playing  D. is playing 

18. He can _______the guitar quite well. 

A. to play   B. playing   C. play   D.have played 

19. We intend _________ him the truth for fear that he’ll fly into a fit of madness. 

A. to tell   B. telling  C. not tell   D. not to tell 

20. Minh had his teeth decayed, _________  he refused to see the dentist. 

A. and    B. so   C. or    D. but 

III. Reading (2.5P) 

1. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to 

indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. (1.25P) 

 

 The Healthy Eating Pyramid is a simple, reliable guide to choosing a healthy diet. Its 

(21) ………… is daily exercise and weight control, since these two related elements strongly 

influence your (22) ………… of staying healthy. The Healthy Eating Pyramid builds from there, 

showing that you should eat more foods from bottom part of the pyramid (vegetables, whole 

grains) and fewer from the top (red meat, refined grains, potatoes, sugary drinks, and salt). When 

it’s dining time, fill half your plate with vegetables, the more varied the better, and fruits. (23) 

………… a quarter of your plate for whole grains. Fish, poultry, beans, or nuts, can make up the 

rest. Healthy oils like olive and canola are advised in cooking, on salad, and at the table. 

Complete your meal with a cup of water, or if you like, tea or coffee with (24) ………… or no 

sugar. Staying active is half of the secret (25) ………… control, the other half is a healthy diet 

that makes your calorie needs- so be sure you choose a plate that is not too large. 

 

21. A. foundational B. foundationally C. foundations D. foundation 

22 A. roles B. parts C. chances D. duties 

23. A. Waste B. Save C. Help D. Spend 

24. A. little B. a little C. few D. a few 

25. A. to weight B. weight C. weighting D. weighted 

 

2. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to 

indicate the correct answer to each of the questions (1.25P). 

One of the most striking changes in family structure over the last twenty years has been the 

increase of single parent families. In this family there is only one parent in the household raising 

the children. Due to high divorce rates and adults choosing not to marry, this is currently the 

fastest growing family form in North America. More than half of all children will spend some of 

their lives in a single-parent family. Currently, 88 percent of these families are headed by women. 

 



In 1970, the number of single parent families with children under the age of 18 was 3.8 million; 

by 1990 the number had more than doubled to 9.7 million. For the first time in history, children 

are most likely to live in a single parent family for reasons other than the death of a parent. One in 

four children are born with their mothers not married, usually teenage mothers. One of the most 

expensive things for a single parent is child care. 

Too often children living in single parent households have to contend with negative stereotypes 

and hurtful remarks made by insensitive adults. Regardless of whether the single parent family 

exists as a result of divorce or death of the other parent, or the parent choosing not to marry, the 

child is clearly not responsible for the circumstances. However, it is often the child who pays the 

price. On the other hand, single families often have less tension compared to the tension in 

families before divorce. With reduced tension, the single parent can focus more clearly on the 

child's needs. Usually parents and children are more willing to co-operate with each other to find 

solutions to solve household problems in single parent families. 

 

26.  What is the main idea of the paragraph? 

A. single-parent family B. extended family C. joint family D. household problems  

27.  According to paragraph 2, which statement is TRUE about single parent families today? 

A. It only results from the death of one parent. 

B. The figure for 1990 was nearly twice as much as that for 1970. 

C. 20% of children were born with teenage single moms. 

D. Its number is experiencing a decline for the first time in its history. 

28.  The word "hurtful" in paragraph 3 could be best replaced by _______. 

A. worried  B. shocking  C. painful  D. touching 

29.  The word "this" in paragraph 1 refers to _______. 

A. single parent B. structure  C. change  D. increase 

30.  It can be inferred from the passage that _________. 

A. the upward trend of single-parent families 

B. the increase of women heading a family 

C. the most striking change in family structure 

D. the increase of single-parents due to divorce rate in North America 

 

 

IV. Writing. (2.5P) 

1. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that 

needs correction in each of the following questions. (0.5P) 

 

31. Quiet, my baby sleeps. Don’t wake her up. 

A. Quiet   B. sleeps  C. Don’t   D. up 

32. Don’t forget your passport, and you’ll have trouble checking in. 

A. Don’t    B. forget  C. and    D. checking  

2. Rewrite the sentences, using the given cues, so that the meaning stays the same.  (1.0P) 

33.  Mary is cutting a cake with a sharp knife.  

-> A cake______________________________________________________ 

-> A cake is being cut with a sharp knife by Mary. 



34. The chief engineer is instructing all the workers of the plan.  

-> All the workers of the plan______________________________________________________ 

-> All the workers of the plan are being instructed by the chief engineer. 

35. She wants to go for a picnic . 

-> Do you think her parents will let___________________________________? 

->Do you think her parents will let her go on a picnic? 

36.  You have to learn English hard. You can’t speak any English words. (because) 

-> You have to______________________________________________________ 

-> You have to learn English hard because you can’t speak any English words. 

 

3. Use the provided words or phrases to write complete sentences. (1.0P) 

37. Acupuncture / be / one / oldest / medical treatment / world. 

-> ……………………………………………………………………………….. 

-> Acupuncture is one of the oldest medical treatments in the world. 

38. Parents / should / encourage / children / learn / their mistakes / rather than / show them / how / 

do it. 

-> ……………………………………………………………………………….. 

->Parents should encourage children to learn from their mistakes rather than show them 

how to do it.  

39. Luu Huu Phuoc / considered / the / musician / most popular Vietnamese Revolutionary songs. 

-> ……………………………………………………………………………….. 

-> Luu Huu Phuoc is considered the musician of the most popular Vietnamese 

Revolutionary songs. 

40. The first telephone song / appear / 1989 / and / called / Hello My Baby. 

-> ……………………………………………………………………………….. 
-> The first telephone song appeared in 1989  and was called  Hello My Baby. 

 

 

 


